
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15 Ngõ 29 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN VIỆT Ý

0110074413

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn rượu vang; 
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...; 
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, 
các sản phẩm thuốc lào.

4634

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, bột giặtnước gội đầu, sữa 
tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...

4649(Chính)

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU TÂN VIỆT Ý
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN VIET Y IMPORT-EXPORT TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946836988
Email:

Fax:
Website:
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9. Trồng cây ăn quả 0121

10. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

11. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: 
- Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, có 
hoặc không liên quan đến một quy trình tự động:
+ Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm,
+ Đóng gói đồ rắn,
+ Đóng gói bảo quản dược liệu,
+ Dán tem, nhãn và đóng dấu,
+ Bọc quà.

8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

13. Quảng cáo 7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Bán buôn tổng hợp
(loại trừ hàng hóa bị cấm)

4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

22. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: 
- Sản xuất rượu vang;
- Sản xuất rượu sủi tăm;
- Sản xuất rượu từ chiết xuất của nho;
- Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng không qua chưng cất 
như rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật ong, rượu hoa quả 
khác và đồ uống hỗn hợp chứa cồn; - Sản xuất rượu vec mut và 
đồ uống tương tự.
- Pha chế các loại rượu vang;
- Sản xuất rượu không cồn và có độ cồn thấp.

1102

23. Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Chi tiết: 
- Sản xuất xì gà, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá rê.

1200

24. Sản xuất sợi 1311

25. Sản xuất vải dệt thoi 1312

26. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

27. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

28. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392
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29. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

30. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

31. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

32. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

33. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

34. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: 
- Sản xuất khí công nghiệp; 
- Sản xuất chất nhuộm và chất màu; 
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác; 
- Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác; 
- Sản xuất hóa chất cơ bản khác.

2011

35. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Nước hoa và nước vệ sinh,
- Chất mỹ phẩm và hoá trang,
- Chất chống nắng và chống rám nắng,
- Thuốc chăm sóc móng tay, móng chân,
- Dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc và ép tóc,
- Kem đánh răng và chất vệ sinh răng miệng bao gồm thuốc 
hãm màu răng giả,
- Thuốc cạo râu, bao gồm thuốc dùng trước và sau khi cạo râu,
- Chất khử mùi và muối tắm,
- Thuốc làm rụng lông
- Sản xuất xà phòng dạng bánh;
- Sản xuất giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ... được bọc hoặc phủ xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa;
- Sản xuất glixerin thô;
- Sản xuất chất hoạt động bề mặt như:
+ Bột giặt dạng lỏng hoặc cứng và chất tẩy rửa,
+ Nước rửa bát,
+ Nước xả quần áo và chất làm mềm vải.
- Sản xuất sản phẩm tẩy rửa và đánh bóng:
+ Chất làm nước hoa hoặc chất xịt phòng,
+ Chất tẩy nhân tạo, tẩy lông,
+ Chất đánh bóng và xi cho sản phẩm da,
+ Chất đánh bóng dùng cho gỗ,
+ Chất đánh bóng cho thủy tinh, kim loại.
+ Bột nhão hoặc bột khô để lau chùi các sản phẩm bao gồm: 
Giấy, đồ chèn lót, đồ nỉ, dạ, phớt, bông.

2023

36. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ Nhà nước cấm)

2029

37. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599
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38. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

39. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

40. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ

4784

41. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4789

42. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

43. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Bốc xếp hàng hóa 5224

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển Logistics

5229

49. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn 
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

50. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

51. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

52. Dịch vụ ăn uống khác 5629

53. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

54. Đại lý du lịch 7911

55. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh lữ hành nội địa 
- Kinh doanh lữ hành quốc tế 

7912

56. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

57. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

58. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

59. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4759

60. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

61. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, bột giặt, sữa tắm, 
khăn giấy thơm...

4772

62. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG VĂN 
HUỆ

Thôn Phạm Xá, 
Xã Ngọc Sơn, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 50,000

0300640050
49

2 TRẦN MẠNH 
THU

P404 K5 Tập thể 
Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

144.000 1.440.000.000 48,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 144.000 1.440.000.000 48,000

0330680037
92
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3 NGUYỄN THỊ 
BÍCH

P404 K5 Tập thể 
Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.000 60.000.000 2,000

0331720029
38

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033068003792
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P404 K5 Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P404 K5 Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH THU Nam

07/05/1968 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030064005049
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG VĂN HUỆ Nam

16/05/1964 Kinh Việt Nam

16/05/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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